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Phụ lục 

DANH MỤC

GÓI THẦU: MUA SẮM 02 MẶT HÀNG HÓA CHẤT Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN 
ĐA KHOA KHU VỰC BỒNG SƠN ĐẾN HẾT THÁNG 7 NĂM 2023

ĐƠN VỊ CUNG ỨNG: CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐỈNH CAO
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BV ngày       /5/2023 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

STT MSĐT Tên hàng hóa Quy cách kỹ thuật, đóng gói Hãng SX, 
nước SX

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Đơn giá  
trúng thầu đã 

có VAT 
(VNĐ)

Thành tiền 
(Đồng)

1 I1

Hóa chất sử 
dụng cho máy 

xét nghiệm
HbA1C

 + Normal A1c control: 0,25ml
- Thành phần chính: máu người đã được sàng lọc loại 
bỏ kháng nguyên viêm gan B, HIV-1, HIV-2, kháng thể 
viêm gan C và giang mai.
- Thành phần phụ: Kaki Xyanua
+Abnormal A1c Control: 0,25ml
- Thành phần chính: máu người đã được sàng lọc loại 
bỏ kháng nguyên viêm gan B, HIV-1, HIV-2, kháng thể 
viêm gan C và giang mai.
- Thành phần phụ: Kaki Xyanua
+ Nước, natri azide 2 ml

EKF 
Diagnostic 

GmbH/ Đức
Hộp 1 5.000.000 5.000.000



STT MSĐT Tên hàng hóa Quy cách kỹ thuật, đóng gói Hãng SX, 
nước SX

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Đơn giá  
trúng thầu đã 

có VAT 
(VNĐ)

Thành tiền 
(Đồng)

2 I2

Hóa chất sử 
dụng cho máy 

xét nghiệm
HbA1C

Hộp 50 tets. Thành phần 1 kit test: Ammonium 
Chloride 0.54%, Sodium, Deoxycholate Monohydrate 
0.40%, Sodium Azide: hàm lượng phù hợp, nước, 
Boronate conjugate 11 µg

EKF 
Diagnostic 

GmbH/ Đức
Hộp 12 3.400.000 40.800.000

Tổng cộng: 02 mặt hàng. Tổng tiền: 45.800.000

Tổng số tiền bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu, tám trăm nghìn đồng.
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